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KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td)  

cho trẻ từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi huyện Bắc Quang năm 2024 

 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 

của Quốc hội; 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 104/2016/NĐ-CP); 

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

34/2018/TT-BYT); 

Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 Về việc ban hành hướng dẫn 

khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em); 

Thông báo số 249-TB/TU ngày 16/9/2023 của Tỉnh ủy Hà Giang về Thông 

báo Kết luận của đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp về công tác phòng, 

chống bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh; 

Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về 

kế hoạch triển khai các hoạt động đáp ứng Phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023; Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 20/9/2023 

của UBND tỉnh Hà Giang về việc Triển khai Triến dịch tiêm vắc xin Uốn ván - 

Bạch hầu giảm liều Td trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023;    

Công văn số 2976/UBND-VHXH ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Hà 

Giang về việc triển khai biện pháp cấp bách để Phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu 

trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ công văn số 3588/UBND-VHXH ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh 

Hà Giang Về việc triển khai tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) do 

WHO tài trợ; 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-SYT ngày 05/01/2024 của Sở Y tế tỉnh Hà 

Giang về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm 

liểu (Td) cho trẻ từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh và người từ 21 

tuổi trở lên tại 04 huyện Quản bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. 

 II. MỤC TIÊU 
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 1. Mục tiêu chung  

Tăng tỷ lệ miễn dịch cho nhóm đối tượng từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi nguy 

cơ trên địa bàn toàn huyện nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc, 

giảm tỷ lệ tử vong do bệnh Bạch hầu. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Trên 95% đối tượng độ tuổi từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi trên địa bàn huyện 

được tiêm 01 mũi nhắc lại vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td); 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

III. NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Đối tượng tiêm chủng: Trẻ em từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi trên địa bàn 

toàn huyện.  

- Đảm bảo trẻ em từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi trên đại bàn toàn huyện được 

tiêm 01 mũi nhắc lại. 

 - Đảm bảo mọi trường hợp trong lứa tuổi điều tra đều phải tiêm vắc xin 

Uốn ván - Bạch hầu (Td) trong chiến dịch tiêm chủng này. 

- Tăng độ bảo phủ vắc xin phòng Uốn ván - Bạch hầu (Td) bằng việc tổ 

chức tiêm tại các trường học, tại Trạm Y tế ngoài ra phải tổ chức điểm tiêm lưu 

động đến các thôn xóm, vùng sâu, vùng xa, khu vực khó tiếp cận. 

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Giang và 

ngành Y tế trong quản lý đối tượng và quy trình tiêm chủng an toàn. 

2. Hình thức: Triển khai chiến dịch. 

3. Phương thức triển khai 

Triển khai theo hình thức cuốn chiếu, tiêm đồng loạt cho tất cả các nhóm 

đối tượng tại cùng một điểm tiêm tùy theo từng địa phương. 

 IV. VẮC XIN, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TIÊM 

CHỦNG 

1. Vắc xin  

- Vắc xin sử dụng: Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) 

- Số lượng: 5.130 liều 

- Liều lượng và lịch tiêm: 0,5ml/mũi tiêm.  

2. Đối tượng: Trẻ từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi. 

3. Phạm vi triển khai: 23/23 xã, thị trấn. 

 4. Thời gian thực hiện 

  Từ ngày 18/01/2024 hoàn thành trước ngày 24/01/2024 
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V. NỘI  DUNG KẾ  HOẠCH  

1. Công tác chuẩn bị  

1.1. Công tác tổ chức, chỉ đạo  

- Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các hoạt 

động thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Uốn ván - Bạch hầu (Td) 

tại địa phương. 

- Chỉ đạo các Trạm y tế các xã, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực phối 

hợp với các trường Mầm non, trường cấp 1 và chỉ đạo nhân viên Y tế thôn, bản 

thực hiện điều tra, lập danh sách đúng đối tượng theo kế hoạch. 

- Các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện 

chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) cho trẻ 49 tháng đến 6 

tuổi theo hướng dẫn. 

1.2. Rà soát, điều tra, lập danh sách đối tượng 

Rà soát, điều tra đối tượng là hoạt động bắt buộc và phải hoàn thành trước 

khi triển khai kế hoạch tiêm chủng. 

- Tiến hành điều tra lập danh sách các nhóm theo Kế hoạch số 262/KH-

UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai Chiến dịch 

tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023. 

- Lưu ý: 

+ Cập nhật thông tin của đối tượng tiêm chủng đầy đủ trong danh sách, đặc 

biệt là các thông tin như họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, số chứng 

minh nhân dân hoặc căn cước công dân để nhập lên hệ thống phần mềm tiêm 

chủng Quốc gia; 

+ Trong quá trình tiêm chủng, cần rà soát đúng đối tượng, đúng độ tuổi (trẻ 

từ 49 tháng tuổi - 6 tuổi) đồng thời tiếp tục cập nhật bổ sung danh sách đối tượng 

cần tiêm. 

- Trách nhiệm thực hiện: Ban Chỉ đạo xã, thị trấn chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị 

trấn điều tra, rà soát và lập danh sách đối tượng cần tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch 

hầu (Td) và gửi về Ban Chỉ đạo tuyến huyện (Qua Trung tâm Y tế huyện) tổng 

hợp lập kế hoạch.  

1.4. Truyền thông 

- Nội dung truyền thông: Loại vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) sử dụng 

trên địa bàn, đối tượng sử dụng vắc xin, thời gian và địa điểm tiêm chủng, những 

phản ứng có thể xảy ra sau tiêm, theo dõi phát hiện phản ứng sau tiêm chủng. 

- Đối tượng đích: Mọi thành viên liên quan trong tổ chức thực hiện kế 

hoạch tiêm chủng và người dân. 

- Hình thức: sử dụng nhiều hình thức truyền thông khác nhau. 

+ Tuyến huyện: Trung tâm Văn hóa thông tin và Du lịch huyện. 
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+ Tuyến xã: Loa truyền thanh xã, thị trấn ngoài ra còn thực hiện truyền 

thông trực tiếp tại các buổi họp thôn. 

- Thời gian: Thực hiện liên tục ít nhất 1 tuần trước và trong suốt thời gian 

triển khai chiến dịch tiêm chủng tại địa phương. 

1.5. Bố trí điểm tiêm chủng, điểm trực cấp cứu và phân công thực hiện 

a) Bố trí điểm tiêm chủng 

- Hình thức bố trí điểm tiêm chủng:  

+ Đối với trẻ đang đi học: Thực hiện tiêm tại các trường học. 

+ Đối với trẻ không đi học: Thực hiện tiêm tại Trạm Y tế xã hoặc lưu động 

tại các thôn, bản tùy từng địa phương. 

- Yêu cầu điểm tiêm chủng: 

+ Cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng, đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và nhân sự theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016; 

- Số lượng điểm tiêm chủng: Tùy số đối tượng tiêm chủng, điều kiện địa lý, 

nhân lực tại Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn có thể bố trí số lượng điểm 

tiêm cho phù hợp. 

- Thời gian duy trì điểm tiêm chủng: Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm 

phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn song phải đủ thời gian để tiêm nhằm 

tránh tập trung đông cũng như để có thời gian rà soát, huy động đầy đủ và hoàn 

thành tiêm cho mọi đối tượng tại địa bàn. Tùy điều kiện cụ thể có thể bố trí thời 

gian tiêm chủng cho phù hợp và tăng cường nhân lực hỗ trợ khám sàng lọc, theo 

dõi sau tiêm chủng. 

- Phân công nhiệm vụ thực hiện:  

+ Tiêm tại các Trường học: Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn 

bố trí nhân lực tiêm chủng (các Đội tiêm chủng). 

+ Tiêm tại Trạm Y tế xã hoặc điểm tiêm lưu động tại cộng đồng: Các Trạm 

Y tế bố trí điểm tiêm và tổ chức tiêm chủng. 

b) Điểm trực cấp cứu tại cơ sở trực tiếp tiêm chủng 

- Đơn vị thực hiện: Trạm y tế, phòng khám đa khoa đa khoa khu vực. 

- Yêu cầu: Bác sỹ, cán bộ y tế trực tiếp tham gia tiêm chủng sẵn sàng xử trí 

cấp cứu ban đầu khi có phản ứng sau tiêm. Thông báo cho đội cấp cứu lưu động 

thường trực tại bệnh viện. 

c) Bố trí điểm thường trực cấp cứu lưu động 

- Đơn vị thực hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang 

- Hình thức bố trí điểm cấp cứu:  
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+ Bố trí 01 Đội cấp cứu để sẵn sàng xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm 

chủng tại Bệnh viện đa khoa huyện.  

- Yêu cầu: 

+ Đội cấp cứu lưu động trang bị phương tiện vận chuyển và các trang thiết 

bị, thuốc cấp cứu sốc phản vệ.  

+ Đội cấp cứu tối thiểu có 03 cán bộ có kỹ năng xử lý cấp cứu chống sốc. 

+ Lập danh sách cán bộ và thông báo số điện thoại liên lạc của cán bộ cấp 

cứu gửi Trạm Y tế các xã, thị trấn. 

+ Điểm cấp cứu cần duy trì thường trực trong suốt thời gian triển khai 

tiêm chủng. 

1.6. Kế hoạch vắc xin, vật tư và kinh phí tiêm chủng 

a) Vắc xin: 

- Vắc xin: Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) 

- Tổng số vắc xin: 5.130 liều. 

- Tiếp nhận và vận chuyển vắc xin tại tuyến huyện đến xã:  

+ Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận, bảo quản vắc xin tại kho và vận chuyển 

cho Trạm Y tế các xã, thị trấn trong tiêm chủng chiến dịch. 

(Dự kiến số lượng vắc xin, vật tư theo Phụ lục I) 

- Quy định tiếp nhận bảo quản vắc xin: Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, 

vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng và theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vắc xin. Sử dụng 

trang thiết bị, vật tư trong TCMR thường xuyên để tiếp nhận, bảo quản, vận 

chuyển vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) tại huyện. Việc vận chuyển vắc xin phải 

được thực hiện bởi cán bộ được đào tạo hướng dẫn bảo quản vắc xin. Trong quá 

trình vận chuyển bảo quản vắc xin tại các tuyến phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ.  

b) Vật tư tiêm chủng:  

- Bơm kim tiêm chủng: Loại 1ml dùng một lần. 

- Hộp an toàn: Mỗi hộp an toàn đựng 100 bơm kim tiêm đã sử dụng 

- Bơm kim tiêm chủng và hộp an toàn sẽ do Trung tâm Y tế huyện tiếp 

nhận và cấp phát, vận chuyển cho các xã, thị trấn. 

- Hộp và thuốc chống sốc, dụng cụ khám sàng lọc, bông cồn tiêm chủng, 

các trang thiết bị xử lý cấp cứu... 

- Hệ thống biểu mẫu: 

+ Danh sách đối tượng cần tiêm chủng; 

+ Phiếu khám sàng lọc trước tiêm chủng; 
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+ Các biểu mẫu báo cáo điều tra phản ứng sau tiêm chủng, báo cáo kết quả 

tiêm chủng và tình hình sử dụng vắc xin vật tư hàng ngày, tổng hợp báo cáo báo 

cáo kết quả tiêm chủng và tình hình sử dụng vắc xin vật tư chiến dịch; 

- Các dụng cụ đựng rác thải y tế. 

c) Nhu cầu kinh phí chiến dịch 

 Nguồn ngân sách huyện: UBND huyện đảm bảo kinh phí thực hiện chi trả 

xăng dầu vận chuyển vắc xin (từ huyện xuống xã, điểm tiêm chủng) và thực hiện 

kiểm tra, giám sát, mua bổ sung vật tư tiêm chủng (hộp và thuốc chống sốc, bông 

cồn tiêm chủng, đường kính…); in ấn biểu mẫu, báo cáo, phiếu khám sàng lọc,.... 

Trung tâm Y tế huyện có tờ trình riêng; 

Dự kiến: 11.314.002đ (Mười một triệu ba trăm mươi bốn nghìn không trăm 

linh hai nghìn đồng. Trung tâm Y tế có tờ trình riêng 

(Chi tiết Phụ lục II) 

1.7. Kiểm tra giám sát 

- Kiểm tra giám sát cần được thực hiện ngay từ thời gian chuẩn bị và trong 

suốt thời gian triển khai tiêm chủng tại địa phương. Mỗi tuyến cần được kiểm tra 

giám sát tối thiểu một lần. 

- Tuyến huyện có trách nhiệm kiểm tra giám sát tuyến xã đồng thời phối 

hợp kiểm tra giám sát các điểm tiêm chủng trên địa bàn. Tại mỗi xã, thị trấn cũng 

tự kiểm tra rà soát tiến độ thực hiện các nội dung chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng 

tại địa phương. 

- Sau mỗi đợt kiểm tra giám sát, phải tổng hợp báo cáo kết quả; đánh giá, 

rút kinh nghiệm và có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp. 

1.8. Hoàn thiện kế hoạch triển khai tiêm chủng 

Các xã, thị trấn phải có kế hoạch chi tiết tới từng điểm tiêm chủng tại mỗi 

xã, thị trấn và gửi cho thường trực của Ban chỉ đạo huyện (Trung tâm y tế huyện) 

trước ngày 15/01/2024. 

2. Tổ chức tiêm chủng 

2.1. Các nhiệm vụ cần phải hoàn thành trước khi tiêm chủng 

- Hoàn thiện kế hoạch tiêm chủng; trong đó bố trí sắp xếp điểm tiêm 

chủng và thường trực cấp cứu xử trí phản ứng sau tiêm (hoặc các Đội cấp cứu 

lưu động đối với tiêm chủng ngoài bệnh viện); phân công nhân lực cụ thể tại mỗi 

điểm tiêm. 

- Truyền thông. 

- Hoàn thiện việc rà soát danh sách đối tượng tiêm . 

- Phát Giấy mời hoặc thông báo cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiêm chủng. 

- Kiểm tra giám sát trước chiến dịch 

- Tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng. 
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- Phối hợp cập nhật kế hoạch tiêm chủng và danh sách đối tượng cần tiêm 

chủng trên Sổ sức khỏe điện tử.  

2.2. Tiêm chủng 

 - Thời gian tiêm chủng: Từ ngày 18/01/2024 hoàn thành trước ngày 

24/01/2024. 

- Tổ chức tiêm chủng theo từng xã, trường học và theo từng thôn bản, tại 

trường học có thể phân theo khung giờ để tránh tập trung đông trẻ tại điểm tiêm 

và cũng không ảnh hưởng đến tiến độ học tập của trẻ. 

- Thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn: Khai báo y tế, đo thân nhiệt - 

Hoàn thiện phiếu đồng ý tiêm chủng - Khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng 

- Tiêm chủng và theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Chỉ tiêm chủng cho các 

trường hợp qua khám sàng lọc đủ điều kiện tiêm. Các đối tượng trì hoãn tiêm 

chủng sẽ thống kê và thực hiện tiêm chủng vào các đợt tiêm chiến dịch sau khi đủ 

điều kiện. Thực hiện khám sàng lọc theo đúng quy định Bộ Y tế (Quyết định số 

1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước 

tiêm chủng đối với trẻ em). 

- Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu theo Công văn số 

5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế: Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có 

chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml 

vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp). Kết thúc buổi tiêm nếu 

không sử dụng hủy bỏ. 

- Cuối mỗi buổi tiêm chủng nếu còn thừa vắc xin trong các lọ đã mở, cần 

tiếp tục thông báo cho các đối tượng theo danh sách đã lập đến tiêm để hạn chế 

tối đa việc hao phí vắc xin. 

2.3. Theo dõi tiến độ  

Sau mỗi ngày tiêm chủng; Các điểm tiêm, các xã tiến hành cập nhật kết 

quả; tình hình sử dụng vắc xin, bơm kim tiêm và các vật tư khác trong ngày. Tiếp 

tục tiến hành rà soát lại đối tượng để xác định số đối tượng còn sót chưa được 

tiêm chủng để triển khai tiêm chủng trong đợt chiến dịch sau. Cập nhật thông tin 

tiêm chủng của các đối tượng trên hệ thống tiêm chủng Quốc gia. 

2.4. Xử lý dụng cụ tiêm chủng 

Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác 

thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế trong đó: 

Bơm kim tiêm, vỏ bơm kim tiêm và các vật dụng sau khi đã sử dụng đều 

phải được thu gom sau mỗi buổi tiêm chủng và phải đem về trạm Y tế để xử lý, 

không được vứt lung tung tại các điểm tiêm. 

2.5. Giám sát phản ứng sau tiêm 
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Thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát phản ứng sau tiêm chủng 

đối với các vắc xin phòng chống dịch đồng thời thực hiện giám sát chủ động biến 

cố bất lợi sau tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) theo quy định của Bộ Y tế. 

2.6. Kiểm tra giám sát trong và sau tiêm chủng 

Tiếp tục triển khai giám sát việc tổ chức chỉ đạo và triển khai tiêm vắc xin 

tại các tuyến nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Ban Chỉ 

đạo huyện có trách nhiệm kiểm tra giám sát tuyến xã và điểm tiêm. Ban chỉ đạo 

tuyến xã tự kiểm tra giám sát tại các điểm tiêm chủng. 

2.7. Báo cáo 

Thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng; Tình hình sử dụng vắc xin, vật tư và 

phản ứng sau tiêm về tuyến trên trước 15h30’ hàng ngày. 

- Các điểm tiêm chủng chủ động theo dõi, giám sát phản ứng sau tiêm 

chủng. Các phản ứng nặng cần được thông báo và phối hợp chặt chẽ với Trung 

tâm y tế huyện và bệnh viện huyện để được sử trí kịp thời. Đồng thời thực hiện 

điều tra báo cáo các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định. 

3. Kết thúc kế hoạch tiêm chủng  

- Hoàn thiện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin Uốn 

ván - Bạch hầu của xã, thị trấn gửi về Ban chỉ đạo tuyến huyện trong vòng 5 ngày 

sau kết thúc. 

- Ban chỉ đạo các tuyến họp đánh giá rút kinh nghiệm chiến dịch đồng thời 

chuẩn bị cho đợt tiêm chủng tiếp theo. Thực hiện động viên khen thưởng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Giao cho Trung tâm Y tế huyện là cơ quan thường trực chiến dịch, tham 

mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch tiêm chiến dịch vắc xin Uốn ván - 

Bạch hầu giảm liểu (Td) cho trẻ từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi. 

- Tăng cường công tác truyền thông về Kế hoạch tiêm Chiến dịch vắc xin 

Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi. 

- Phối hợp với ngành Giáo dục tại địa phương bố trí các điểm tiêm chủng 

và triển khai tiêm tại trường học. 

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn kỹ thuật về xử lý chống sốc phản vệ cho 

cán bộ trực tiếp tham gia tiêm chủng. 

- Tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng do tuyến tỉnh cấp bảo quản và vận 

chuyển tới các xã, phường, thị trấn. 

- Triển khai tiêm chủng an toàn và đảm bảo mục tiêm đề ra. 

- Giám sát quy trình tổ chức tiển khai tiêm chủng tại địa phương. 

- Thực hiện công tác báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định. 
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- Lập tờ trình dự toán kinh phí trình phòng Tài chính và Kế hoạch huyện 

thẩm định. 

2. Bệnh viện đa khoa khu vực huyện 

- Phối hợp, bố trí đầy đủ phương tiện, thuốc men, vật tư, nhân lực, thông 

báo số điện thoại thường trực của tổ trưởng cho các cơ sở tiêm chủng (trước ngày 

16/01/2024). Sẵn sàng tiến hành cấp cứu lưu động khi có phản ứng sau tiêm xảy 

ra trong chiến dịch tiêm vắc xin trên địa bàn huyện.. 

- Hỗ trợ nhân lực tiêm chủng khi có yêu cầu. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với ngành y tế chuẩn bị cơ sở, vật chất 

bố  trí điểm tiêm chủng tại trường học theo quy định; Bố trí cán bộ hỗ trợ tại các 

điểm tiêm chủng kịp thời. Đảm bảo 100% các trẻ đến trường được tiêm vắc xin 

Uốn ván - Bạch hầu giảm liểu (Td). 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh biết về tầm quan trọng 

và lợi ích khi tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liểu (Td) cho trẻ, để các bậc 

phụ huynh hiểu và đưa trẻ tham gia tiêm chủng. 

- Thông báo cho các đối tượng đến tiêm chủng và bố trí khung thời gian 

tiêm chủng theo từng lớp, khối để đảm bảo tránh tập chung đông người. 

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển 

khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liểu (Td) 

cho trẻ từ 49 tháng đến 6 tuổi và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí 

theo quy định hiện hành. 

5. Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Du lịch 

Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức truyền thông, phổ biến về Kế hoạch 

tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liểu (Td) cho trẻ từ 49 tháng tuổi đến 6 

tuổi để người dân nắm bắt và đưa trẻ tham gia tiêm chủng. 

6. Các cơ quan ban, ngành đoàn thể 

Chủ động phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương tổ chức tiêm 

vắc xin cho các đối tượng thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc quản lý đối tượng và bao phủ vắc xin. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu 

giảm liểu (Td) cho trẻ từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi trên địa bàn. Chủ tịch UBND 

xã, thị trấn chịu trách nhiệm về tiến độ tiêm chủng vắc xin Uốn ván - Bạch 

hầu giảm liểu (Td) trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh có con, em trong độ tuổi đi 

tiêm chủng vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liểu (Td). 
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- Chỉ đạo các ban, ngành, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm rà soát số trẻ 

sinh sống và học tập trên địa bàn để thống kê số lượng, lập danh sách đối tượng 

triển khai tiêm chủng. Chủ động cập nhật thông tin người đã được tiêm lên Nền 

tảng Quản lý tiêm chủng Quốc gia; qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu tiêm 

chủng do địa phương thực hiện.  

- Bố trí lực lượng hỗ trợ cho Y tế tại các điểm tiêm thuộc địa bàn xã, thị 

trấn. Chỉ đạo, hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo thực hiện tốt công tác an ninh, 

trật tự. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế, phòng khám đa khoa báo cáo kịp thời, đầy đủ tình 

hình, kết quả tổ chức tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liểu (Td) hàng ngày 

về Trung tâm Y tế (qua khoa KSDB-HIV/AIDS). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm Chiến dịch vắc xin Uốn ván – Bạch 

hầu giảm liều (Td) cho trẻ từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi tại huyện Bắc Quang. Căn 

cứ các nội dung của Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị khẩn 

trương và nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBD tỉnh; 

- Thường trực Huyện Ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan (tại mục V); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, CVTH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Hiếu 
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Phụ lục I 

 ĐỐI TƯỢNG, VẮC XIN VẬT TƯ CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG 

UỐN VÁN – BẠCH HẦU (TD) CHO ĐỐI TƯỢNG TỪ 49 THÁNG ĐẾN  

6 TUỔI TẠI HUYỆN BẮC QUANG 

(Kèm theo Kế hoạch số:              /KH-UBND, ngày          /01/2024  

của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang) 

 

STT Xã/ Thị trấn 
Đối 

tượng 
Vắc xin 

Bơm 

kim tiêm 

1ml 

(Cái) 

Hộp an 

toàn 

(Hộp) 

Bông Cồn 

1 Hữu Sản 126 150 150 2 
0,5 1 

2 Đức Xuân 90 110 100 1 
0,5 1 

3 Liên Hiệp 165 200 190 2 
0,5 1 

4 Bằng Hành 105 130 120 1 
0,5 1 

5 Kim Ngọc 129 150 150 1 
0,5 1 

6 Thượng Bình 136 160 160 2 
0,5 1 

7 Đồng Tiến 118 140 140 1 
0,5 1 

8 Đồng Tâm 200 240 220 2 
0,5 1 

9 Tân Thành 135 160 150 2 
0,5 1 

10 Tân Quang 155 190 170 2 
0,5 1 

11 Tân Lập 97 120 110 1 
0,5 1 

12 Việt Vinh 165 200 180 2 
0,5 1 

13 Việt Quang 461 550 500 5 
1 1 

14 Quang Minh 346 420 380 4 
1 1 

15 Vô Điếm 206 250 220 2 
0,5 1 

16 Hùng An 270 320 290 3 
0,5 1 

17 Vĩnh Tuy 150 180 160 2 
0,5 1 

18 Đông Thành 124 150 150 1 
0,5 1 

19 Vĩnh Phúc 258 310 270 3 
0,5 1 

20 Đồng Yên 346 410 360 3 
1 1 

21 Vĩnh Hảo 185 220 200 2 
0,5 1 

22 Tiên Kiều 140 170 150 1 
0,5 1 

23 Việt Hồng 165 200 180 2 
0,5 1 

Cộng 4272 5130 4700 47 13 23 
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Phụ lục II 

NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG UỐN VÁN - BẠCH HẦU (Td)  

CHO TRẺ TỪ 19 THÁNG ĐẾN 6 TUỔI TẠI HUYỆN BẮC QUANG 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND, ngày          /01/2024 của UBND huyện Bắc Quang) 

VNĐ: 1000 VNĐ 
 

TT 

 

Nội dung chi 

 

ĐVT 

 

Số lượng 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

 

  

KINH PHÍ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VX PHÒNG UỐN 

VÁN -  BẠCH HẦU (Td) 

   

 

1 Phô tô in ấn     2.136.000 

 Phiếu đồng ý tiêm chủng Tờ 4.272 500 2.136.000 

2 Thuốc    2.773.522 

 Adrenalin 1mg/1ml Ống 77 1.286 99.022 

 Bông Kg 13 150.000 1.950.000 

 Cồn  (Chai 500ml) Chai 46 15.750 724.500 

3 Vận chuyển vắc xin, vật tư cho 23 xã, thị trấn  

   

2.028.480 

 

Phụ cấp công tác phí ( Cán bộ Khoa KSDB + cán bộ dược) ( 2 người x 

3 ngày x 100.000đ ) 

      

Ngày 

 

3 

 

100.000 

 

600.000 

 

Xăng ô tô vận chuyển Vắc xin + Vật tư ( từ TTYT Bắc Quang đến Tân 

Lập, Đồng Tiến, Hữu Sản, Vô Điếm, Vĩnh Phúc, Tiên Kiều 192km x 2 

chiều = 384km x 0,155l = 59,52l x 24.000đ  

 

Lít 

 

59.52 

 

24.000 

 

1.428.480 

4 Kiểm tra giám sát hỗ trợ tiêm chủng chiến dịch ( Cán bộ - TTYT)    4.376.000 

 Tiền đi lại hỗ trợ 2.000đ/1km Từ TTYT đến Vĩnh Phúc, Đồng Yên, Đông 
Km    
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Thành, Liên Hiệp, Đồng Tâm, Hữu Sản, Tân Thành, Đồng Tiến, Đức 

Xuân tổng ( 644km x  2 người = 1.288km x 2.000đ) 

1.288 2.000 2.576.000 

 Phụ cấp công tác phí 18 người x 1 ngày Ngày 18 100.000 1.800.000 

 

TỔNG CỘNG:  

    

11.314.002 

  

Bằng chữ: (Mười một triệu ba trăm mươi bốn nghìn không trăm linh hai nghìn đồng) 
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